ĐỀ DÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I

Môn : Toán 6

Thời gian : 90 Phút

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1. Số  tự nhiên nào sau đây là số tự nhiên?


A. 3,5.                 	B. 7.               		C. 		D.  .

Câu 2. Kết quả của phép tính  bằng:
A. 3.                   	B. 7.                		C. 9.              		D. 27.  
Câu 3. Số nào sau đây chia hết cho 2?
A. 75.	     		B. 567 	             	C. 670.            		D. 873. 
Câu 4. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 9. 	            	 B. 91. 	            	C. 13. 	                D. 28.
 Câu 5.  Bội của 8 là số nào sau đây:
   A. 32		          B. 25		         C. 4			D. 2
  Câu 6. Số liền sau của số –10 là
    A. –9 	    		 B. 11 			C. 9    		D. –11
Câu 7. Kết quả của phép tính 25 – (–15) là
A. 10.		    	B. –10. 		C. 40. 	            	D. – 40.

Câu 8. Tam giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm là:
A. tam giác vuông cân 	B. tam giác vuông.     	C. tam giác đều.              D. tam giác cân.
Câu 9. Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?





	(1)				(2)				(3)				(4)

A. (3).			B. (4).			C. (2).			D. (1).
Câu 10.  Hình nào dưới đây là hình tam giác đều?



	A.			B.				C.			D.
   Câu 11. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào không đúng về hình chữ nhật.
   A. Hình chữ nhật là hình có bốn góc bằng nhau.
   B. Hình chữ nhật có các cạnh đối bằng nhau.
   C. Hình chữ nhật có các cạnh đối song song.
   D. Hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
  Câu 12. Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng
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			(1)		     (2)			    (3)		          (4)
A. (1). 			B. (4).			C. (3). 			D. (2).
            
Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Câu13. (2 điểm)
a)  Viết tập hợp các ước chung của 12 và 8.
b)  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 26, -99, -12; 0; 5
c) Trong một ngày, nhiệt độ Mát-xcơ-va lúc 5 giờ là -6 oC, đến 10 giờ tăng thêm 7 oC, và lúc 12 giờ tăng thêm tiếp 3 oC. Nhiệt độ Mát-xcơ-va lúc 12 giờ là bao nhiêu?
Câu 14. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:(tính nhanh có thể)
a)   87 . 85
b)  34.67+ 34.33
        c)  (-15) – 20.2
   Câu 15.(0,75 điểm)Tìm x biết: 		7.(x + 6) = 28           
   Câu 16. (1 điểm) Một đội văn nghệ gồm 42 nam và 70 nữ được chia thành nhiều nhóm để tập văn nghệ sao cho số nam và nữ trong mỗi nhóm đều nhau. Hỏi đội văn nghệ đó có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu nhóm.
Câu 17. (0,75 điểm) 
a)  Tính diện tích hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh là 20cm và 5 cm
b)  Tính diện tích hình thoi có độ dài đường chéo là 5m và 20 dm.
Câu 18: (1,0 điểm) 
	Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.
a)  Môn học nào cả hai bạn Lan và Hùng bằng điểm nhau
b) Môn học nào Lan thấp điểm nhất và thấp hơn Hùng bao nhiêu điểm
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm)
Mỗi câu TN trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Phương án đúng
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	C
	C
	A
	D
	D
	A



Phần 2. Tự luận: ( 7 điểm)

	Bài
	Lời giải
	Điểm

	13a
(0,5đ)
	Ư(12) = {1;2;3;4;6;12}
Ư(8) = {1;2;4;8}
UC(12;8) = {1;2;4}
	0,5

	b
(0,5đ)
	-99, -12; 0; 5,26
	0,5

	c
(1,0đ)
	Nhiệt độ Mat-xco-va lúc 10 giờ là:
     (-6) + 7 = 1 (0C)
Nhiệt độ Mat-xco-va lúc 12 giờ là:
       1 + 3 = 4(0C)
	
0,5

0,5

	14a
(0,5đ)
	 87 . 85 = 812

	0,5

	b
(0,5đ)
	34.67+ 34.33
    = 34.(67 +33)=34.100
    = 3400
	
0,5

	C
(0,5d)
	(-15) – 20.2 = (-15) – 40   = -55
	   0,5

	15
(0,5d)
	7. (x + 6) = 28   x + 6  = 4
                          x = 4 – 6 = - 2
	0,5

	16
(1,0đ)
		Gọi số nhóm để tập văn nghệ là a 

	Ta có :

	
⇒ a là ƯC(42 ;70)
Vì a nhiều nhất ⇒ a ∈UCLN(420 ; 700)

	UCLN(420 ;700) = 14

	Vậy số nhóm tập văn nghệ là 14 nhóm



	0,25


0,25

   0,25
0,25

	17a
(0,5đ)
	a) diện tích hình chữ nhật là: 20.5=100 cm2

	
0,5

	b
(0,25đ)
	b) đổi 20dm =2m
diện tích hình thoi là: 5.2 =10 m2
	0,25
 

	18a
(0,5đ)
	a) Môn học cả hai bạn Lan và Hùng bằng điểm nhau là Ngoại ngữ 1

	0,5

	b
(0,5đ)
	b) Môn học Lan thấp điểm nhất là môn KHTN
Lan ít hơn Hùng : 10 – 5 = 5d

	0,5


---Hết---
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